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I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1.Tính chất 1
Nêu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.



a m, b  m => ( a + b)  m
2. Tính chất 2 
Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.



a m, b m = > ( a + b) m
3. Chú ý

Các tính chất trên cũng đúng với một hiệu, với a  b:



a m, bm => ( a - b) m



a m, bm => ( a - b) m



am, bm => ( a - b) m
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN MINH HỌA
Dạng 1: xét tính cha hết của một tổng hoặc một hiệu
Phương pháp giải:
Để xét tính chia hết của một tổng (hiệu), ta thường làm như sau:
Bước 1. Xét xem mỗi số hạng của tổng (hiệu) có chia hết cho số đó hay không;
Bước 2. Áp dụng tính chất chia hết của một tổng (hiệu) để xét.
Lưu ý: trường hợp tổng (hiệu) có nhiều hơn một số hạng không chia hết cho m thì ta xét tổng (hiệu) các số hạng đó có chia hết cho m hay không.

Bài 1: không tính tổng, hãy giải thích tại sao mỗi tổng (hiệu) sau đây đều chia hết cho 6:


A)   					b) 


c) 					d) 


e) 				f) 

Bài 2: áp dụng tính chất chia hết của một tổng, xét xem mỗi tổng, hiệu sau đây có chia hết cho 8 không?


A)   					b) 


c) 					d) 


E)   				f) 
Bài 3: điền dấu “x” vào ô trống thích hợp:

	Câu
	Đúng
	Sai

	Nếu mỗi  số hạng của tổng không chia hết cho 4 thì tổng không chia hết cho 4
	
	

	Nếu tổng của hai số chia hết cho 3 và một trong hai số đó chia hết cho 3 thì số còn lại chia hết cho 3.
	
	

	Nếu một tổng chia hết cho 5 thì các số hạng của tổng đó đều chia hết cho 5
	
	

	Nếu tổng của năm số hạng chia hết cho 6 và có ba số hạng của tổng đều chia hết cho 6 thì tổng hai số hạng còn lại chia hết cho 6.
	
	

	Nếu tổng của năm số hạng chia hết cho 7 và có hai số hạng của tổng đều chia hết cho 7 thì ba số hạng còn lại đều chia hết cho 7.
	
	



Bài 4: chứng tỏ rằng:
a) Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3.
b) Tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp là một số không chia hết cho 4.
c) 

  ( với  )
d) 

Nếu  thì 

Dạng 2: tìm điều kiện của một số hạng để tổng hoặc hiệu chia hết cho một số nào đó
Phương pháp giải:
Để tìm điều kiện của một số hạng sao cho tổng (hiệu) chia hết cho một số nào đó ta làm như sau:
Bước 1. Xét xem các số hạng đã biết (hoặc tổng, hiệu của các số hạng đã biết) có chia hết cho số đó hay không;
Bước 2. Vận dụng tính chất chia hết của tổng, hiệu để tìm điều kiện của số hạng chưa biết.



Bài 5: cho  . Với . Tìm điều kiện của  để:
a) A chia hết cho 3;
b) A chia hết cho 2;
c) A không chia hết cho 2;
d) A không chia hết cho 9.

Bài 6: tìm số tự nhiên  để:

A) 

B) 


C)  với 

Bài 7: tìm số tự nhiên  để:

A) 


B)  với 


C)  với 

Dạng 3: xét tính chia hết của một tích
Phương pháp giải:
Để xét một tích có chia hết cho một số hay không, ta làm như sau:
Cách 1. Xét xem có thừa số nào của tích chia hết cho số đó hay không. Nếu tồn tại thì thì tích đã cho chia hết cho số đó.
Cách 2. Tính tích của các thừa số và xét tích đó có chia hết cho số đã cho hay không.

Bài 8: khi chia số tự nhiên a cho 30, ta được số dư là 15. Hỏi số a có chia hết cho 2 không? Có chia hết cho 3 không? Có chia hết cho 5 không? Có chia hết cho 6 không? Vì sao?

Bài 9: cho  . Hỏi a có chi hết cho 3, cho 6, cho 9, cho 13 không? Vì sao?

Dạng 4: xét tính chia hết của một tổng các lũy thừa cùng cơ số
Phương pháp giải:
Để xét một tổng các lũy thừa cùng cơ số có chia hết cho một số hay không, ta làm như sau:
Cách 1. Xét mỗi số hạng của tổng có chia hết cho số đó hay không. Nếu tất các các số hạng đều chia hết cho số đó thì tổng cũng chia hết cho số đó.
Cách 2. Sử dụng phương pháp tách ghép, ta làm theo 2 bước:
- bước 1. Tách ghép các số hạng của tổng sao cho mỗi nhóm tồn tại thừa số chia hết cho số đó.
- bước 2. Áp dụng tính chất chia hết của tổng (hiệu) để xét.

Bài 10: chứng tỏ rằng:
a) 
 chia hết cho 33.
b) 
 chia hết cho 17.
Bài 11: chứng tỏ rằng:
a) 
chia hết cho 31.
b) 
  vừa chia hết cho 6, vừa chia hết cho 126.
Dạng 5: toán thức tế

Bài 12:
	[image: ]
(xoài cát hòa lộc)
	[image: ]
(cam sành hàm yên)



Một người bán năm giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại quả với số lượng là: 65kg; 71kg; 58kg; 72kg; 93kg. Sau khi bán một giỏ cam thì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài?
Bài 13:
	[image: ]
	[image: ]



Hai bạn minh và nhung đi mua 9 gói bánh và 6 gói kẹo. Nhung đưa cho cô bán hàng hai tờ giấy bạc loại 50000 đồng và cô trả lại 36000 đồng. Minh nói ngay: “cô tính sai rồi!”. Bạn hãy cho biết minh nói đúng hay sai? Giải thích tại sao? (biết rằng giá tiền mỗi gói bánh và mỗi gói kẹo là một số nguyên đồng).

HƯỚNG DẪN

Dạng 1: xét tính cha hết của một tổng hoặc một hiệu
Bài 1:



A) vì   và   nên 



B) vì  và  nên 



c) vì   và   nên 



D) vì  và    nên 



e) vì  và  nên 



F) vì    và   nên 
Bài 2:



A) vì   và   nên  



B) vì và   nên 



c) vì  và  nên  



D) vì  và  nên  



E) vì  và   nên 



F) vì  và  nên 
Bài 3:

	Câu
	Đúng
	Sai

	Nếu mỗi  số hạng của tổng không chia hết cho 4 thì tổng không chia hết cho 4
	
	X

	Nếu tổng của hai số chia hết cho 3 và một trong hai số đó chia hết cho 3 thì số còn lại chia hết cho 3.
	X
	

	Nếu một tổng chia hết cho 5 thì các số hạng của tổng đó đều chia hết cho 5
	
	X

	Nếu tổng của năm số hạng chia hết cho 6 và có ba số hạng của tổng đều chia hết cho 6 thì tổng hai số hạng còn lại chia hết cho 6.
	X
	

	Nếu tổng của năm số hạng chia hết cho 7 và có hai số hạng của tổng đều chia hết cho 7 thì ba số hạng còn lại đều chia hết cho 7.
	
	X



Bài 4:
a) 
Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là: tổng của ba số này bằng:

 là một số chia hết cho 3.
b) 
Gọi bốn số tự nhiên liên tiếp là: tổng của bốn số này bằng:

,  là một số chia không hết cho 4


vì .  và 
c) 

Ta có:      ( với  )


Mà  nên 
d) 
Ta có: 



Mà    và   (theo đề bài), nên 
Dạng 2: tìm điều kiện của một số hạng để tổng hoặc hiệu chia hết cho một số nào đó
Bài 5:
a) 



vì  và nên để thì 
b) 



vì  và nên để thì  (x là số lẻ)
c) 



Vì  và nên để thì  (x là số chẵn)
d) 



Vì  và  nên để thì 
Bài 6:




A) vì  nên để  thì . Từ đó suy ra: 




B) vì  nên để  thì . Từ đó suy ra: 




C) vì  nên để  thì . Từ đó suy ra: 


Vì  nên .

Vậy .
Bài 7:


A) vì  nên để   thì:



hay . Suy ra: 


vì nên .

Vậy 


B) vì  nên để   thì:



 hay . Suy ra: 


vì nên .


Từ đó ta có: hay 



C) vì  nên nếu   thì 



Suy ra: hay 


vì nên .

Từ đó ta có: .


Thử lại ta thấy  hoặc  đều thõa mãn.

Vậy 
Dạng 3: xét tính chia hết của một tích

Bài 8: ta có:  . Do đó:



vì  và 



vì  và 



vì  và 



vì  và 

Bài 9:  với  thì:



 vì  và 



 vì  và 



 vì  và 



 vì  và 
Dạng 4: xét tính chia hết của một tổng các lũy thừa cùng cơ số
Bài 10:
a) 
Ta có:  chia hết cho 33.
b) 
Ta có:  chia hết cho 17.
Bài 11:
a) Ta có:









  chia hết cho 31.
b) Ta có:









 chia hết cho 6
Ta lại có:



  (có đúng 25 nhóm)









  chia hết cho 126.

Vậy   vừa chia hết cho 6, vừa chia hết cho 126.

Dạng 5: toán thức tế

Bài 12:

Tổng khối lượng xoài và cam lúc đầu: 
Vì khối lượng xoài còn lại gấp ba lần khối lượng cam còn lại nên tổng khối lượng xoài và cam còn lại là số chia hết cho 4.
Mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng chia cho 4 dư 3.

Trong các số  chỉ có 71 chia cho 4 dư 3 .
Vậy giỏ cam bán đi là giỏ có khối lượng 71kg.

Khối lượng xoài và cam còn lại : 

Khối lượng cam còn lại : 
Vậy: các giỏ cam là giỏ đựng 71kg ; 72kg .
các giỏ xoài là giỏ đựng 65kg  ; 58kg; 93kg.
Bài 13:
Vì giá tiền mỗi gói bánh và mỗi gói kẹo là một số nguyên đồng nên:
Số tiền mua 9 gói bánh là một số chia hết cho 3;
Số tiền mua 6 gói kẹo cũng là một số chia hết cho 3.
Do đó tổng số tiền hai bạn phải trả cũng là một số chia hết cho 3
Nhưng cô bán hàng đã tính số tiền hai bạn phải trả là:

(đồng)  là một số không chia hết cho 3.
Vậy bạn minh nói đúng.
III.PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN
Bài 1: Không tính giá trị của biểu thức, hãy xét xem các tổng sau có chia hết cho 7 hay không?



a)                      b)                           c) 
Bài 2: Không tính giá trị của biểu thức, hãy xét xem các tổng và hiệu sau có chia hết cho 12 hay không?




a)              b)                c)           d) 
Bài 3: Khi chia số tự nhiên a cho 15, ta được số dư là 5. Hỏi số a có chia hết cho 5 không? Có chia hết cho 3 không?
Bài 4: Một số tự nhiên a chia cho 45 có số dư là 15. Hỏi số a có chia hết cho 5 không? Cho 3 không? Cho 9 không?
Dạng 2: Tìm điều kiện của một số hạng để tổng hoặc hiệu chia hết cho một số nào đó


Bài 5: Cho  với . Tìm điều kiện của x để:


a)  .                              b) 

Bài 6: Tìm  để:



a) ;                              b) ;                                c) 

Bài 7: Tìm  để:



a) ;                        b) ;                           c) 

Dạng 3: Xét tính chia hết của một tích
Bài 8: Hiệu sau chia hết cho số nào trong các số 3, 5, 7, 9?



Bài 9: a) Tích có chia hết cho 100 không?

b) Tích có chia hết cho 30 không?
Bài 10: Chứng minh rằng:
a) 
 chia hết cho 11.
b) 
 chia hết cho 9 với a > b.
Dạng 4: Xét tính chia hết của một tổng các lũy thừa cùng cơ số
Bài 11: Chứng tỏ rằng:



a) ;             b) ;             c) 

Bài 12: Cho . Chứng minh rằng:


a)                               b) 

Bài 13: Chứng minh rằng:   chia hết cho 21.
Dạng 5: Bài toán thực tế
Bài 14:
[image: Sản xuất tại Nhà máy sản xuất sợi của Texhong Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh.]
Trong đợt thi đua chào mừng ngày Quốc tế lao động 01 – 05, nhà máy dệt Bình Minh đã thưởng cho công nhân hoàn thành vượt mức chỉ tiêu theo kế hoạch. Một số công nhân được hưởng mức thưởng là 360.000đ, một số khác hưởng mức thưởng là 495.000đ và số còn lại hưởng mức thưởng là 672.000đ. Cô kế toán cộng số tiền thưởng hết tất cả là 273.815.000đ. Hỏi cô kế toán cộng đúng hay sai? Hãy giải thích tại sao?
HƯỚNG DẪN
Dạng 1: Xét tính chia hết của một tổng hoặc một hiệu


Bài 1: a) Ta có:              b) Ta có: 

c) 

Ta có: 
Bài 2:


a) Ta có:              b) Ta có: 

c) Ta có: 108 và 72 chia hết cho 12; nhưng 255 không chia hết cho 12 nên  không chia hết cho 12..

d) Vì 723 và 123 chia cho 12 cùng dư 3 nên  chia hết cho 12.

Bài 3:  Số tự nhiên a chia cho 15 dư 5 nên 

Vì  chia hết cho 3 và 5, còn 5 không chia hết cho 3 nên a chia hết cho 5 và a không chia hết cho 3.

Bài 4: Số tự nhiên b chia cho 45 dư 15 nên 

Vì  chia hết cho 3, cho 5 và cho 9, còn 15 chia hết cho 3, cho 5 nhưng không chia kết cho 9 nên b chia hết cho 3, cho 5 và b không chia hết cho 9.
Dạng 2: Tìm điều kiện của một số hạng để tổng hoặc hiệu chia hết cho một số nào đó


Bài 5:  với .




a) Ta có: nên để  thì . Vậy 




b) Ta có: nên để  thì . Vậy 


Bài 6: Tìm  để:


a) Ta có 

b) Ta có ;

c) Ta có 


Nhưng . Vậy 

Bài 7: Tìm  để:

a) 




b) 



c) 



Ta có: 

Do đó: 


Dạng 3: Xét tính chia hết của một tích

Bài 8: Vì  chia hết cho 3, 5, 7, 9 và 60 chia hết cho 3, cho 5 nhưng không chia hết cho 7, cho 9 nên B chia hết cho 3, cho 5; B không chia hết cho 7, cho 9.

Bài 9: a) M chia hết cho 100 vì .

b) N chia hết cho 30 vì .
Bài 10: Chứng minh rằng:
c) 

d) 
 với a > b.
Dạng 4: Xét tính chia hết của một tổng các lũy thừa cùng cơ số
Bài 11: Chứng tỏ rằng:

a) ;

b) ;

c) 
Bài 12:
a)

.
b)


Bài 13:


Dạng 5: Bài toán thực tế



Bài 14: Ta có  nhưng  không chia hết cho  nên cô kế toán cộng sai.
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